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Vé viéc ban hanh Quy dinh vé Khung ning luc s6 danh cho sinh vién
tai Truwong Dai hoc Khoa hoc Xa h¢i va Nhéan van

HIEU TRUONG TRUONG PAI HQC KHOA HQC XA HQI VA NHAN VAN

Can cir Quy dinh vé Té chirc va Hoat dong ciia cdc don vi thanh vién va don vi
triee thuée Pai hoc Quéc gia Ha Néi dwoc ban hanh theo Quyét dinh s 3568/0P-
DHQOGHN ngay 08 thang 10 nam 2014 cua Giam doc Pai hoc Quéc gia Ha Nji;

Can cur Quy dinh vé Té chirc va Hoat dong trong Truong Pai hoc Khoa hoc Xa
héi va Nhéin van dwoe ban hanh theo Quyét dinh s6 510/0D-XHNV, ngay 05/3/2015 ciia
Hiéu truong Truong Pai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhdn van,

Can cwe Quy ché dao tao dai hoc & Pai hoc Quo”'c gia Ha Noi dvwoc ban hanh theo
Quyét dinh s6 3626/0D- PHOGHN, ngay 21/10/2022 ciia Gidm déc Pai hoc Quéc gia
Ha Noi;

Can cir Két qua cudc hop Héi dong nghiém thu Khung néing luc sé cia Truong
DPai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van;

Can cir Két qua cuoc hop Hoi déng thuong truc khoa hoc va dao tao cua Truong
DPai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van,

Xét dé nghi cua Truéng phong Dao tao,

QUYET DINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay 13 quy dinh vé Khung ning lyc s6 danh cho
sinh vién Truong Pai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van.

Picu 2. Khung nang lyuc s6 danh cho sinh vién Truong Pai hoc Xa hoi va Nhan vin ap
dung ké tir ngay ki.
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thi hanh Quyét dinh na‘ly,P
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DAI HOC QUOC GIA HA NOI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG PAI HQC KHOA HQC Poc lap — Tu do — Hanh phuc
XA HOQI VA NHAN VAN

] QUY PINH
KHUNG NANG LUC SO DANH CHO SINH VIEN
TAI TRUONG PAI HQC KHOA HQC XA HQI VA NHAN VAN

(kém theo Quyét dinh sé 2151 /OP-XHNV, ngay 02 thang 05ndm 2024
cua Hiéu truong Truong Dai hoc Khoa hoc Xa héi va Nhdn van)

Piéu 1. Muc tiéu, doi twong

1. Muc tiéu

a) Khung nang lyc s6 ndy duoc xdy dung v6i muc tiéu gitip sinh vién truong Dai
hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van c6 dugc nang luc s6 can thiét dé séng, hoc tap, lam
viéc va tham gia giao tiép xa ho1 mot cach chu dong, tich cuc va an toan trong moi
truong so.

b) Khung ning luc sé nay dugc sir dung va cung cip rong rii cho tit ca céc to
chtrc, cac don vi dao tao 1am tai li€u tham khao phat trién chuong trinh nang luc s6 cho
timg d6i tuong cu thé.

2. Poi twong

Quy dinh nay ap dung ddi véi sinh vién cua Truong Pai hoc Khoa hoc Xa héi va
Nhan van, Pai hoc Quéc gia Ha Noi.

Diéu 2. Giai thich thuit ngir

1. Ning lwe sé 13 kha nang truy cép, quan 1y, hiéu, két hop, giao tiép, danh gia
va sang tao thong tin mot cach an toan va phu hop thong qua cong nghé s6 dé phuc vu
cho cac cong viéc tir don gian dén phirc tap ciing nhu khai nghiép. Nang luc s 1a tong
hop ctia nang luc st dung may tinh, ndng luc cong nghé thong tin, ndng lyc thong tin va
nang luc truyén thong.

Nang luc s6 ctia mdi c4 nhan duoc phat trién dua trén cac nén tang ctia nang luc
thau cam, tu duy phan bién, giai quyét van dé, sang tao va doi méi.

2. Cong din 6 12 nguodi c6 nang luc ve cong nghé sb (tao lap, lIam viéc, chia sé,
xa hoi hoa, kham phd, vui choi, giao tiép va hoc hoi); tham gia tich cuc va co6 trach
nhi¢m (gia tri, k¥ nang, thai do, kién thirc) vao cong déng (dia phuong, quéc gia, toan

cau) & moi cap do (chinh tri, kinh t&, xa héi, van hda va lién van héa); dugc tham gia



vao mot qua trinh kép cta hoc tap sudt doi (trong méi trudng chinh quy va hoic phi
chinh quy) va lién tuc bao vé pham gia con nguoi (Council of Europe). Bé tro thanh mot
cong dan 6, mdi ca nhan can dugc trang bi nang lyc $6.

Piéu 3. Khung ning lwc s6

Khung nang luc sb6 danh cho sinh vién cta truong Pai hoc Khoa hoc X3 hdi va
Nhan vin, Pai hoc Qudc gia Ha Noi gdbm 7 nhom ning luc véi 26 tiéu chi:

1. Van hanh thiét bi va phan mém

Khai thac thong tin & dit liéu

Giao tiép va hop tac trong moi truong sb

2

3

4, An toan va an sinh sb

5 Sang tao noi dung sb

6 Hoc tap va phat trién k§ ning sb

7 Str dung niang luc s6 cho nghé nghiép

Céc ning luc cu thé duge md ta trong timg nhom ning luc 16n ndy ciing c6 su
phan loai, sip xép lai theo hudng bét dé cao yéu t ki thuat trong céc thao tac, tap trung
vao tng dung cong nghé vao thyc tién thong qua thai do, sy thdu cam, tu duy phan bién,

giai quyét van dé€, déi mai sang tao.
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Hinh 1. Khung nang liec s6 danh cho sinh vién.
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1. Van hanh thiét bi va phan mém

Str dung cac cong cu phan climg va cong nghé. Nhan biét dit liéu, thong tin va noi
dung sb can thiét dé van hanh céc cong cu phan mém va cong nghé.

1.1. Vin hanh thiét bi s6

Str dung cac chtc ning va tinh ning ciia cong cu va thiét bi sb; tu tim giai phap
cho cac van dé ki thuat phat sinh khi sir dung thiét bj s6.

1.2. Str dung phdn mém trén thiét bi so

Hiéu duoc dir liéu va thong tin sd can thiét dé van hanh cong cu phan mém va
cong nghé; tu tim giai phap cho cac vin dé ky thuat phat sinh khi st dung phan mém
trén thiét bi so.

2. Khai thac thong tin va dir liéu

Nhan dién dugc nhu ciu thong tin cia cé nhan. Trién khai cac chién lugc tim,
dinh vi va truy cap duogc dir li€u, thong tin va ndi dung. Banh gia céc ngué)n tin va noi
dung cta chung. Luu trit, quan 1y va td chic dir liéu va thong tin. Stir dung dit liéu va
thong tin phu hop véi dao dic va phap luat.

2.1. Xdc dinh nhu cdu théng tin va dit liéu

Nhan biét dugc minh cén ¢6 phai c6 thong tin hodc dit li¢u gi dé hoan thanh mot
nhiém vu dugc giao hodc giai quyét mot van dit ra.

2.2. Tim kiém thong tin va div liéu

Xay dung chién lugce tim kiém trong méi truong ki thuat sd, lwa chon cac cong
cu tim kiém hiéu qua, tao 1ap duoc cac hé théng tir khoa dé tim kiém, khai thac thong
tin va dir liéu tir nhiéu ngudn khac nhau trong méi truong sb.

2.3. Danh gia thong tin va div li¢u

Nhan biét tim quan trong cta danh gia thong tin va dir liéu, 4p dung céc tiéu
chuan va phuong phap dé danh gia va lua chon thong tin va dir lidu tét nhat, phu hop
nhét dé giai quyét van dé hodc nhiém vu dit ra.

2.4. Qudn ly va lwu trir thong tin va dii liéu

Nhén biét dugc vai trd cta quan 1y va luu trit thong tin va dir liéu trong. Ung
dung cong nghé trong viéc to chuc, sip xép va luu trit thong tin sb.

2.5. Sir dung, phéin phéi thong tin va dir ligu

Sir dung va phan phdi thong tin va dir liéu phii hop véi dao dirc va dung phap

luat. Nhan biét duoc tim quan trong va thyc thi viée trich ddn ngudn thong tin rd rang,



st dung thong tin c6 sy dong ¥ cua tic gia, phong tranh dao van va sir dung thong tin
khong 1am anh huong dén nguoi khac.

3. Giao tiép va hop tic trong méi trudng sb

Tuong tic va giao tiép thong qua cong nghé sé va thuc hanh vai tro cong dan sb.
Quan 1y dinh danh va uy tin sé cta ban than trong moi trudng sd. Sir dung cong cu va
cong nghé sd dé hop tac, thiét ké, tao 1ap cac ngudn thong tin va tri thirc.

3.1. Giao tiép, nhin thirc cdc chuin muwc hanh vi, hiéu cong chiing

Nhan biét dugc su khac biét giira giao tiép sb va giao tiép truyén thong, co kha
ning str dung va giai ma nhiéu loai ngdn ngit, cong cu va céng nghé khac nhau trong
giao tiép sd, co kha nang nhan dién va thuc hién cac chién dich giao tiép phu hop véi
mdi nhém cong chiing khac nhau.

3.2. Tham gia hiéu qud céng dong/ nhém/ dién dan truc tuyén

Lwra chon tham gia cong dong phu hop, thich nghi voi si da dang va cac chuén
muc hanh vi cta cac cong dong truc tuyén, quan 1y tét danh tinh s trong cac cong dong
va c6 kha ning ra quyét dinh dua trén thong tin thu nhin duoc tir cong dong truc tuyén.

3.3. Thue hanh vai tré cong dén va sir dung dich vu qua nén ting sé

Nhan thic dugc cac quyén va nghia vu cong dan c6 lién quan dén cong nghé s,
c6 kha nang ty tim hiéu va lya chon ap dung cac giai phap coéng nghé phu hop véi vai
trd cong dan sb. Thyuc hanh cac hinh thirc tham gia xa hoi dé ton trong quyén va phim
gia con nguoi thong qua vi¢e sir dung cong nghé cé trach nhiém.

3.4. Ung xir trong méi trwong sé theo chuin mue dao divc va phdp ludt

Hiéu vé ban quyén va truy cip md, c6 kha ning thuc hién tham chiéu va ghi cong,
bao vé quyén riéng tu ctia chinh minh va nguoi khac trong méi truong sb.

3.5. Cong tdc trong cong viéc thong qua cong nghé sé

T6 chirc, quan 1y va cong tac trong cong viéc bang cac giai phap sd, t6i uu hoa
vai tro ctia cong nghé sd trong qua trinh 1am viéc nhom.

4. An toan va an sinh s6

Bao vé céac thiét bi, ndi dung, dir liéu c4 nhan va quyén riéng tu trong moi truong
s0. Bao vé stic khoe va tinh than. Nhan thtc vé tac dong ciia cong nghé sé dbi voi hanh
phuc xi hoi va hoa nhap xi hoi. Nhan thirc vé anh hudng ciia cong nghé sb va viée sir
dung chiing d6i voi méi trudng.

4.1. Kiem soat dau chdan so



Theo ddi va quan 1y ddu chan sé cha dong va bi dong, bao vé dit liéu ca nhan,
1am chu thiét bi va dich vu s6 trong qua trinh dé lai cac ddu chan sb.

4.2. Bdo vé danh tinh s6 va quyén riéng tir

Téi uu hoéa loi ich, kiém soat cac rui ro tir danh tinh s, tranh bi truy vét va ludn
tuong tac mdt cach co6 chu dich.

4.3. Duy tri an sinh sé (cén bang so, nhin biét riii ro)

Bao vé stic khoe thé chat va tinh than khi str dung thiét bi va cong nghé s6, duy
tri su cAn bang va huéng dén cam nhan hanh phuc.

4.4. Bdo vé moi truong trong qud trinh sir dung thiét bi va dich vu so

Danh gia cong nghé sb trong mdi twong quan vi md véi moi trudng ty nhién, toi
wu héa qué trinh sir dung cong nghé dé kéo dai tudi tho cua thiét bi va giam thiéu nhitng
tac hai v41 moi trudong.

5. Sang tao ndi dung sb

Tao 1ap va bién tap ndi dung sd. Chuyén d6i, két hop thong tin va ndi dung sb
vao von tri thire sdn c6. Hiéu rd vé hé théng gidy phép va ban quyén lién quan dén qua
trinh sang tao ndi dung sd.

5.1. Thwe hanh tw duy doi mdi sang tao trong xdy dung noi dung sé

Phat trién ning luc tu duy sang tao va quy trinh tu duy thiét ké y tudng trong moi
truomg s6. Ap dung vao thuc té dé dé xuit y tuéng va xdy dung cac san phim ndi dung
s6 phu hop v6i cong ddng. Str dung céng nghé sb trong viée phat trién cac ¥ tudng, du
an va tim kiém co hoi méi.

5.2. Tao ldp noi dung so (céng cu va phwong phdp)

Tao 1ap va stra ddi céac san phém s6 ¢ cac dinh dang khéac nhau. Chinh stra, tich
hop cac ndi dung sb hién c6 dé bo sung gi tri hodc tao san pham sé phai sinh. Sir dung
cac cong cu va cong nghé dé tao 1ap cac san pham s6 doc dao va sang tao.

5.3. Ap dung cdc co sé phdp Iy trong xdy dung, phdt trién va sir dung néi dung

Ap dung dung, linh hoat va sang tao hé thong gidy phép, cac vin ban phap luat
trong nudc va quoc té vé van dé ban quyén va sé hiru tri tué dé tao 1ap, phat hanh, chia
sé va sir dung cac ndi dung s6 pht hop voi phap luat hién hanh.

5.4. Ngon ngit Igp trinh (tham gia vao qud trinh xdy dwng, phdt trién trng dung

trén nén ting so)



Str dung dugc cac ngdn ngit 1ap trinh cin ban dé tham gia vao qua trinh thiét ké
va phat trién cic san pham, tmg dyung trén nén tang so.

6. Hoc tap va phat trién ky ning so

Nhan dién duoc cac co hoi va thach thic trong méi truong hoc tép truc tuyén.
Hiéu duoc nhu cau va sé thich ¢4 nhan voi tu cach 13 ngudi hoc tap trong méi trudng
sd. Hoc tap va nghién ciru mot cach hiéu qua trong moi truong gidu cong nghé, ca chinh
thirc va khong chinh thirc. Y thire duoc tim quan trong cua vi¢c hoc tap sudt doi doi véi
su phat trién c4 nhan. Thuc day truy cAp md va chia sé thong tin.

6.1. Nhin biét xu thé va co hdi ciia dio tao truc tuyén

Hiéu duoc nhu ciu va sé thich c4 nhan véi tu cach 14 ngudi hoc tip trong moi
truong s6. Chu dong tim kiém céc co hoi hoc tap dé phat trién nang luc ca nhéan, va hinh
thanh théi quen hoc tap sudt doi.

6.2. Hoc tip so (cong cu va phwong phdp)

Str dung cac thiét bj va ap dung cac phﬁn mém vao hoat dong hoc tap cd nhan
nham nang cao kha nang hoc thuat & moéi truong s6, chu dong tham dy cac hoat dong
hoc thuat chuyén nganh, hoic linh vuc nghién ctru phu thudc va hé thdng va méi truong
50.

6.3. Truy cdp mé dén nguon tai nguyén hoc tip

Nhén dién tim quan trong cta truy cip md ddi sy phét trién cta gido duc va khoa
hoc cling nhu thic déy chia sé va van dung tri thirc. Chu dong trong viéc tao lap, chia sé
va st dung cac ngudn tai nguyén gido duc mé, dir liéu mé. Tham gia thuc ddy phat trién
tai nguyén gido duc mé trong moi truong hoc thuit sb.

7. Sir dung niing hre s6 cho nghé nghiép

Van hanh cac cong nghé sb trong cac bdi canh nghé nghiép dic thu. Hiéu, phan
tich va danh gia dir liéu, thong tin va ndi dung sd dic thu trong hoat dong nghé nghiép.
Thue hanh d6i méi sang tao va khoi nghiép trong méi trudng sb.

7.1. Stk sung cong nghé sé dic thii cho céng viéc

Nhan dién va st dung cac cong cu va cong nghé s6 dic thu cho mot linh vuc cu
thé. Lam chi va tng dung cong nghé vao cong viéc chuyén mon nham nang cao hiéu
quéa cong viée va thuc day doi méi sang tao.

7.2. Nhdn biét va ddnh gid ndi dung va div liéu dic thii cho cong viéc



Nhan biét dugc tim quan trong cua dir licu ddi ca nhan va td chirc trong moi
truong s6. Thuc hanh viéc thu thap, to chirc, xtr Iy va sir dung dir liéu cho cong viée
chuyén mon.

7.3. Str dung cong nghé vao khéi nghigp va doi méi sing tao

Tan dung cac cong nghé tién tién dé phuc vu cho khéi nghiép trong bdi canh
chuyén d6i sd ciing nhu d6i méi sang tao.

Piéu 4. T6 chirc va thyce hién

1. Quy dinh vé Khung ning luc sé dbi v6i sinh vién tai Truong Pai hoc Khoa
hoc Xa hoi va Nhan vin, Pai hoc Qudc gia Ha Noi ¢ hiéu luc ké tir ngay ky.

2. Thu trudng cac don vi dao tao, cd nhan c¢o6 lién quan va sinh vién ctia Truong
Pai hoc Khoa hoc Xa ho1 va Nhan van Pai hoc Quéc gia Ha Noi chiu trach nhi€ém thi
hanh quy dinh nay.

3. Trong qué trinh t6 chirc thyc hién, quy dinh nay c6 thé duoc Trudng stra doi,
bd sung cho pht hop véi tinh hinh thuc té. Trudong hop dic biét do Hiéu truong quyét
dinh theo tham quyén.



	1. Vận hành thiết bị và phần mềm
	2. Khai thác thông tin và dữ liệu
	3. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số
	4. An toàn và an sinh số
	5. Sáng tạo nội dung số
	6. Học tập và phát triển kỹ năng số
	7. Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-25T16:09:36+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	Phạm Văn Huệ<huepv@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-25T16:09:52+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	Phạm Văn Huệ<huepv@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-02T08:15:59+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	Đặng Thị Thu Hương<danghuong@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-02T09:43:44+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<dhkhxhnv@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-02T09:43:50+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<dhkhxhnv@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-02T09:43:57+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<dhkhxhnv@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-02T09:44:11+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<dhkhxhnv@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-02T09:44:47+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<dhkhxhnv@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-02T09:44:53+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<dhkhxhnv@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-02T09:45:00+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<dhkhxhnv@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




